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BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU
Tiểu đề 1, Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân” giai đoạn 2016-2020
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	Tổng giai đoạn 2016-2020

	I.
	THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Tổng số người được tiếp nhận, xác minh
	Người
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tổng số người được xác định là nạn nhân
	Người
	
	
	
	
	
	

	a.
	Giới tính, độ tuổi
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nam
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	 + Dưới 18 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	 + Dưới 16 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Nữ
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	 + Dưới 18 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	 + Dưới 16 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	b.
	Dân tộc
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Kinh
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Dân tộc khác
	Người
	
	
	
	
	
	

	c.
	Người nước ngoài
	Người
	
	
	
	
	
	

	d.
	Hình thức mua bán
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bị mua bán trong nước
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Bị mua bán ra nước ngoài
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trung Quốc
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	+ Lào
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	+ Campuchia
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	+ Thái Lan
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	+ Malaysia
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	+ Anh
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	+ Nga
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	+ Các nước khác
	Người
	
	
	
	
	
	

	e.
	Hình thức tiếp nhận
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tự trở về
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Được giải cứu
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Trao trả song phương
	Người
	
	
	
	
	
	

	3.
	Số nạn nhân, người thân thích của họ được bảo vệ theo quy định của pháp luật
	Người
	
	
	
	
	
	



	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)



